	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 09 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển Đông:
Trong ngày, do ảnh hưởng của rãnh thấp ở phía Bắc nên khu vực biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 10/9:

- Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 08/9 đến 19h00 ngày 09/9, hầu hết các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	101 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	127 mm

	Văn Lý (Nam Định)
	107 mm
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	123 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	114 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	160 mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	126 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	125 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 09/9 đến 07h00 ngày 10/9, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ  rải rác có mưa vừa, mưa to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	90 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	56 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	63 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	56 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	57 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	57 mm

	Tiên Sa (Quảng Nam)
	58 mm
	
	
	


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 06/9 đến 19h00’ ngày 09/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ  60-170mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	171 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	199 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	203 mm
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	205 mm

	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	193 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	200 mm

	Trường Sa (Khánh Hòa)
	192 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hoà Bình biến đổi chậm. Mực nước sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và hạ lưu sông Hồng đang lên chậm, lúc 7h00’ ngày 10/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 4,12m, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,78m.
Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuống, mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 10/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,95 m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,55m; sông Kôn tại Thạnh Hoà: 5,27m.
Dự báo: Ngày 10/9, mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 09/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,17m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,81m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động , lúc 7h00 ngày 10/9 là 111,86m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 13/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,35m; tại Châu Đốc lên mức 2,05m. Ngày 10/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,80m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	09/9
	210,71
	115,82
	3.420
	1.198

	
	7h00
	10/9
	211,20
	118,85
	3.550
	1.189

	Hòa Bình
	7h00
	09/9
	111,31
	12,55
	2.110
	1.200

	
	7h00
	10/9
	111,71
	11,68
	1.420
	900

	Tuyên Quang
	7h00
	09/9
	119,06
	56,08
	1.436
	1.887

	
	7h00
	10/9
	118,70
	52,54
	1.122
	1.225

	Thác Bà
	7h00
	09/9
	52,38
	20,79
	 565 (TB ngày 09/9)
	 132 (TB ngày 09/9)

	
	7h00
	10/9
	52,58
	20,80
	
	


Hồ Tuyên Quang đã đóng 01 cửa xả đáy từ 18h00 ngày 09/9, còn mở 01 cửa xả đáy; các hồ khác đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
- Theo báo cáo nhanh số 111/BC-PCTT của BCH PCTT&TKCN tỉnh Đồng Nai, từ chiều đến đêm ngày 08/9/2015, tại thành phố Biên Hoà đã xảy ra mưa lớn, gây ngập đường và các khu dân cư, cụ thể như sau: 

+ Về nhà: 01 nhà bị sập; 04 cụm dân cư bị ngập ảnh hưởng đến 330 hộ dân 
+ Về giao thông: Có 08 điểm giao thông bị ngập cục bộ, độ ngập khoảng 40-80cm
(hiện tại các khu vực ngập lụt nước đã rút)
+ Về hoa màu: 10ha diện tích trồng rau bị ảnh hưởng. 
- Theo báo cáo nhanh số 78/BC-PCTT của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng 12h15’ ÷ 13h00’ ngày 08/9/2015 trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã xảy ra mưa lớn và dông lốc, gây thiệt hai như sau:

+ Về người: 01 người bị thương;

+ Về nhà ở: 10 căn nhà bị sập, 63 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo;

+ Ước tính tổng thiệt hại khoảng 295 triệu đồng. 
- Theo báo cáo nhanh số 175/BC-PCTT của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, vào hồi 17h00 ÷ 18h00, ngày 08/9/2015 trên địa bàn Xã Hàm Kiệm, Mường Mán và Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa lớn (có mưa đá cục bộ), đã làm 47 căn nhà cấp 4 bị hư hỏng, tốc mái; 01 trụ cổng trường THCS và 03 trụ cổng chùa bị gãy đổ. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.
- Theo báo cáo số 159/CCTL-PCLB ngày 09/9/2015 của Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, ngày 7÷8/9/2015 trên địa bàn các xã Văn Giáo, Thới Sơn, Nhơn Hưng, Tân Lợi, và thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gây thiệt hại như sau: 01 người bị thương (do cây đổ); 53 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 01 trụ sở Ban ấp Văn Trà, 01 nhà tập thể Công Binh, 02 phòng học bị tốc mái; 280 ha lúa bị ngập úng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống./. 
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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